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2.1. Quy trình xây d ng HTTT ự

 Quy trình chung

 Nguyên t c trong xây d ng HTTTắ ự



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 4

2.1.1. Quy trình chung

 Tin h c hóa ho t đ ng c a t  ch c:ọ ạ ộ ủ ổ ứ
– Ph ng pháp tin h c hóa t ng ph nươ ọ ừ ầ

– Ph ng pháp tin h c hóa toàn bươ ọ ộ
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Tin h c hóa t ng ph nọ ừ ầ

 Tin h c hóa t ng ch c năng qu n lý theo m t trình tọ ừ ứ ả ộ ự
 u đi mƯ ể

– Th c hi n đ n gi n,ự ệ ơ ả

– Đ u t  ban đ u không l nầ ư ầ ớ

– H  th ng m m d oệ ố ề ẻ

 Nh c đi mượ ể
– Không đ m b o tính nh t quán cao trong toàn b  h  th ng,ả ả ấ ộ ệ ố

– không tránh kh i s  trùng l p và d  th a thông tin.ỏ ự ặ ư ừ
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Tin h c hóa toàn bọ ộ

 Tin h c hóa đ ng th i t t c  các ch c năng qu n lýọ ồ ờ ấ ả ứ ả
 u đi mƯ ể

– H  th ng đ m b o tính nh t quánệ ố ả ả ấ

– Tránh đ c s  trùng l p, d  th a thông tinượ ự ặ ư ừ

 Nh c đi mượ ể
– Th c hi n lâuự ệ

– Đ u t  ban đ u khá l n,ầ ư ầ ớ

– H  th ng thi u tính m m d oệ ố ế ề ẻ
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2.1.1. Quy trình chung

 L a ch n ph ng pháp thích h pự ọ ươ ợ
 Ph i đ m b o:ả ả ả

– Mang l i hi u qu  kinh t , ạ ệ ả ế
– D  th c hi n (không gây ra nh ng bi n đ ng l n v  c u trúc t  ễ ự ệ ữ ế ộ ớ ề ấ ổ

ch c),ứ
– Phù h p v i kh  năng c a t  ch cợ ớ ả ủ ổ ứ

 Quy trình chung g m các công đo n chínhồ ạ
 Kh o sátả
 Phân tích
 Thi t kế ế
 Cài đ t ặ
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2.1.1. Quy trình chung 

 Kh o sát:ả
 H  th ng hi n t i đang làm gì?ệ ố ệ ạ
 Đ a ra đánh giá v  hi n tr ngư ề ệ ạ
 Xác đ nh nhu c u c a t  ch c kinh t , yêu c u v  s n ph mị ầ ủ ổ ứ ế ầ ề ả ẩ
 Xác đ nh  nh ng gì s  th c hi n và kh ng đ nh nh ng l i ị ữ ẽ ự ệ ẳ ị ữ ợ

ích kèm theo.

 Tìm gi i pháp t i u trong các gi i h n v  k  thu t, tài ả ố ư ớ ạ ề ỹ ậ
chính, th i gian và nh ng ràng bu c khác.ờ ữ ộ



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 9

2.1.1. Quy trình chung

 Phân tích: 
– Phân tích h  th ng v  x  lý: xây d ng đ c các ệ ố ề ử ự ượ

bi u đ  mô t  logic ch c năng x  lý c a h  th ng.ể ồ ả ứ ử ủ ệ ố

– Phân tích h  th ng v  d  li u: ệ ố ề ữ ệ
 mô t  d  li u,ả ữ ệ
 xây d ng l c đ  c  s  d  li u m c logic c a h  th ngự ượ ồ ơ ở ữ ệ ứ ủ ệ ố
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2.1.1. Quy trình chung

 Thi t k : ế ế
– Nhi m v : Chuy n các bi u đ , l c đ  m c logic ệ ụ ể ể ồ ượ ồ ứ

sang m c v t lýứ ậ

– Công vi c c n th c hi nệ ầ ự ệ
 Thi t k  t ng th :ế ế ổ ể
 Thi t k  giao di n:ế ế ệ
 Thi t k  các ki m soát:ế ế ể
 Thi t k  các t p tin d  li u:ế ế ậ ữ ệ
 Thi t k  ch ng trình:ế ế ươ
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2.1.1. Quy trình chung

 Cài đ t: ặ
– Thay th  h  th ng thông tin cũ b ng h  th ng thông ế ệ ố ằ ệ ố

tin m i.ớ

– Công vi c c n th c hi n :ệ ầ ự ệ
 L p k  ho ch cài đ t: Đ m b o không gây ra nh ng bi n ậ ế ạ ặ ả ả ữ ế

đ ng l n trong toàn b  h  th ng qu n lýộ ớ ộ ệ ố ả
 Bi n đ i d  li uế ổ ữ ệ
 Hu n luy nấ ệ
 Biên so n tài li u v  h  th ngạ ệ ề ệ ố
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2.1.2. Nguyên t c trong xây d ng HTTTắ ự

 Nguyên t c xây d ng theo chu trìnhắ ự
 Nguyên t c đ m b o đ  tin c yắ ả ả ộ ậ
 Ti p c n h  th ngế ậ ệ ố
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a. Nguyên t c xây d ng theo chu trìnhắ ự

 Quá trình xây d ng HTTT g m nhi u công đo n t ng ự ồ ề ạ ươ
ng v i nhi u nhi m v ,ứ ớ ề ệ ụ

 Công đo n sau d a trên thành qu  c a công đo n ạ ự ả ủ ạ
tr c ướ   Ph i tuân theo nguyên t c tu n t , không b  ả ắ ầ ự ỏ
qua công đo n nàoạ

 Sau m i công đo n, trên c  s  phân tích đánh giá b  ỗ ạ ơ ở ổ
sung ph ng án đ c thi t k , có th  quay l i công ươ ượ ế ế ể ạ
đo n tr c đó đ  hoàn thi n thêm r i m i chuy n sang ạ ướ ể ệ ồ ớ ể
công đo n ti p theo, theo c u trúc chu trình (l p l i)ạ ế ấ ặ ạ
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b. Nguyên t c đ m b o đ  tin c yắ ả ả ộ ậ

 Ph i đ m b o đ  tin c y c a thông tin và HTTT.ả ả ả ộ ậ ủ
– Các thông tin ph i đ c phân c p theo vai trò và ả ượ ấ

ch c năngứ

– Thông tin cho lãnh đ o ph i có tính t ng h p, bao ạ ả ổ ợ
quát cao, có tính chi n l cế ượ

– Thông tin cho các cán b  đi u hành tác nghi p ph i ộ ề ệ ả
chi ti t, chính xác và k p th iế ị ờ

– Ph i b o m t thông tin trong h  th ng qu n lýả ả ậ ệ ố ả
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c. Ti p c n h  th ngế ậ ệ ố

 Yêu c u ph ng pháp: ầ ươ
– Ph i xem xét h  th ng trong t ng th  v n có c a nó, ả ệ ố ổ ể ố ủ

cùng v i các m i liên h  c a các phân h  n i t i ớ ố ệ ủ ệ ộ ạ
cũng nh  m i liên h  v i các h  th ng bên ngoài.ư ố ệ ớ ệ ố
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c. Ti p c n h  th ngế ậ ệ ố

 Khi kh o sát, phân tích HTTT:ả
– Xét doanh nghi p nh  là m t h  th ng th ng nh t ệ ư ộ ệ ố ố ấ

v  m t kinh t , k  thu t và t  ch c, sau đó m i đi ề ặ ế ỹ ậ ổ ứ ớ
vào các v n đ  c  th  trong t ng lĩnh v cấ ề ụ ể ừ ự

– Trong m i lĩnh v c l i chia thành các v n đ  c  ỗ ự ạ ấ ề ụ
thể

– Đây chính là ph ng pháp ti p c n đi t  t ng quát ươ ế ậ ừ ổ
t i chi ti t theo s  đ  ớ ế ơ ồ c u trúc hình câyấ
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2.2. Kh o sát s  b  và xác l p d  ánả ơ ộ ậ ự

 Tìm hi u, đánh giá hi n tr ng c a HT hi n hànhể ệ ạ ủ ệ

 Xác đ nh ph m vi kh  năng, m c tiêu d  án c a HT m iị ạ ả ụ ự ủ ớ

 Phác h a gi i pháp và cân nh c tính kh  thiọ ả ắ ả

 L p d  trù và k  ho ch tri n khai d  ánậ ự ế ạ ể ự
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2.2.1. Tìm hi u, đánh giá hi n tr ng c a ể ệ ạ ủ
h  th ng hi n hànhệ ố ệ

 Ph ng pháp kh o sátươ ả
 Thu th p và phân lo iậ ạ
 Phát hi n các y u kém c a hi n tr ng và yêu ệ ế ủ ệ ạ

c u cho t ng laiầ ươ
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2.2.1.1. Ph ng pháp kh o sátươ ả

 Kh o sát h  th ng  c  b n m c:ả ệ ố ở ả ố ứ
– M c thao tác th a hànhứ ừ

– M c đi u ph i qu n lýứ ề ố ả

– M c quy t đ nh lãnh đ oứ ế ị ạ

– M c chuyên gia c  v nứ ố ấ
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2.2.1.1. Ph ng pháp kh o sátươ ả  (2)

 Hình th c ti n hành:ứ ế
– Quan sát và theo dõi:

 m t cách chính th c: cùng làm vi c v i h .ộ ứ ệ ớ ọ
 m t cách không chính th c: tìm hi u cách làm vi c qua các ộ ứ ể ệ

h  s , s  sách, v.v...ồ ơ ổ

– C  v n: b ng nhi u cách:ố ấ ằ ề
 Đ t câu h i tr c ti p: ặ ỏ ự ế Yes / No
 Đ t câu h i ch n l a: ặ ỏ ọ ự a, b, c, d …, đánh   đ  th ng kê.ể ố
 Đ t ặ câu h i gián ti p có tính g i m  cho câu tr  l iỏ ế ợ ở ả ờ
 B ng ả câu h i, phi u đi u tra.ỏ ế ề
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2.2.1.2. Thu th p và phân lo iậ ạ

 Thông tin v  hi n t i hay t ng laiề ệ ạ ươ
 Thông tin v  tr ng thái tĩnh, đ ng hay bi n đ iề ạ ộ ế ổ

– Tĩnh: thông tin v  t  ch c h  s  và s  sáchề ổ ứ ồ ơ ổ

– Đ ng: thông tin v  s  tăng hay gi m l u chuy n c a ộ ề ự ả ư ể ủ
các ch ng t , gi y t , v.v…ứ ừ ấ ờ

– Bi n đ i: thông tin đ c bi n đ i ra sao, s  d ng ế ổ ượ ế ổ ử ụ
nh ng công th c tính toán nào?ữ ứ
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2.2.1.2. Thu th p và phân lo iậ ạ
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2.2.1.3. Phát hi n các y u kém c a hi n ệ ế ủ ệ
tr ng và yêu c u cho t ng laiạ ầ ươ

a. Y u kém:ế
 Thi u sót:ế

– Thi u ng i x  lý thông tinế ườ ử
– B  sót công vi c x  lý thông tinỏ ệ ử

 Kém hi u l c, quá t i:ệ ự ả
– Ph ng pháp x  lý không ch t chươ ử ặ ẽ
– C  c u t  ch c không h p lýơ ấ ổ ứ ợ
– Con đ ng l u chuy n các thông tin không h p lý. VD: Gi y t , ườ ư ể ợ ấ ờ

tài li u trình bày kém, c u trúc không h p lý, v.v…ệ ấ ợ

 T n phí cao, gây lãng phíổ
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2.2.1.3. Phát hi n các y u kém c a hi n ệ ế ủ ệ
tr ng và yêu c u cho t ng laiạ ầ ươ  (2)

b. Yêu c u m i:ầ ớ
 Trong t ng lai:ươ

– Th a đáng các thông tin ch a đ c đáp ngỏ ư ượ ứ

– Đáp ng các nguy n v ng c a nhân viênứ ệ ọ ủ

– D  ki n k  ho ch phát tri nự ế ế ạ ể
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2.2.2. Xác đ nh kh  năng, m c tiêu d  án ị ả ụ ự
c a h  th ng m iủ ệ ố ớ

 Ph m vi c a h  th ng m i gi i quy t v n đ  gì?ạ ủ ệ ố ớ ả ế ấ ề
 Nhân l c s  d ng?ự ử ụ
 Tài chính (Chi phí bao nhiêu cho d  án)ự
 Kh c ph c các đi m y u kém c a h  th ng hi n ắ ụ ể ế ủ ệ ố ệ

t i.ạ
 Th  hi n chi n l c lâu dàiể ệ ế ượ
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2.2.3. Phác h a gi i pháp và cân nh c tính ọ ả ắ
kh  thiả

 Đ a ra gi i pháp đ  thuy t ph c ng i dùng ư ả ể ế ụ ườ để đ nh ị
h ng cho vi c phân tích và thi t k  HTTTướ ệ ế ế

– Gi i pháp cho máy đ n,ả ơ

– Gi i pháp cho máy trên n n m ng,ả ề ạ

– ...

 V i t ng gi i pháp ph i mang tính kh  thi:ớ ừ ả ả ả
– Kh  thi v  m t nghi p v :ả ề ặ ệ ụ

– Kh  thi v  m t k  thu t:ả ề ặ ỹ ậ

– Kh  thi v  m t kinh t :ả ề ặ ế
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2.2.4. L p d  trù và k  ho ch tri n khai d  ánậ ự ế ạ ể ự  

2.2.4.1. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự
a. L p d  trù v  thi t bậ ự ề ế ị

b. Công tác hu n luy n s  d ng ch ng trìnhấ ệ ử ụ ươ

c. Công vi c b o trìệ ả

2.2.4.2. L p h  s  kh o sátậ ồ ơ ả
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2.2.4.1. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự  
(1)

a. L p d  trù v  thi t b :ậ ự ề ế ị
 D  ki n:ự ế

– Kh i l ng d  li u l u trố ượ ữ ệ ư ữ

– Các d ng làm vi c v i máy tínhạ ệ ớ

– S  l ng ng i dùng t i thi u, t i đa c a h  th ngố ượ ườ ố ể ố ủ ệ ố

– Kh i l ng thông tin c n thu th p, k t xu t, v.v…ố ượ ầ ậ ế ấ

– Thi t b  ngo i vi: Scanner, máy v , máy c t, v.v…ế ị ạ ẽ ắ
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2.2.4.1. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự  
(2)

a. L p d  trù v  thi t bậ ự ề ế ị
 Đi u ki n mua và l p đ t:ề ệ ắ ặ

– Nên ch n nhà cung c p nào, chi phí v n chuy n?ọ ấ ậ ể

– Mua nguyên b , mua r i, v.v…ộ ờ

– S  đ  l p đ t m c s  b ?ơ ồ ắ ặ ứ ơ ộ
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2.2.4.1. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự  
(3)

b. Công tác hu n luy n s  d ng ch ng trìnhấ ệ ử ụ ươ
– Th i gian hu n luy n bao lâu?ờ ấ ệ

– Chia làm bao nhiêu nhóm hu n luy n?ấ ệ
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2.2.4.1. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự  
(4)

c. Công vi c b o trìệ ả
– Đ i ngũ b o trìộ ả

– Chi phí b o trìả

– Th i gian b o trìờ ả



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 32

2.2.4.2. L p k  ho ch tri n khai d  ánậ ế ạ ể ự

 V  m t nhân s : có m t t t c  các chuyên viên, ề ặ ự ặ ấ ả
NSD, lãnh đ o c  quan, phân tích viên h  th ng ạ ơ ệ ố
(có th  có c  các l p trình viên)ể ả ậ

 L p ti n đ  tri n khai d  ánậ ế ộ ể ự
 Phân tích tài chính d  ánự
 L p m i quan h  v i các d  án khácậ ố ệ ớ ự
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2.3. Phân tích h  th ng v  ch c năngệ ố ề ứ

   2.3.1. M c đíchụ

   2.3.2. Ph ng pháp chung đ  phân tíchươ ể

   2.3.3. Công c  di n t  các x  lýụ ễ ả ử

   2.3.4. Phân m cứ  
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2.3.1. M c đíchụ

 Xác đ nh các ch c năng chính c a HTTTị ứ ủ
 Xác đ nh h  th ng ph i th c hi n nh ng gì?ị ệ ố ả ự ệ ữ
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2.3.2. Ph ng pháp chung đ  phân tíchươ ể

 Phân rã nh ng ch c năng l n, ph  quát thành nh ng ữ ứ ớ ổ ữ
ch c năng nh  h n đ  đi vào chi ti t ứ ỏ ơ ể ế

 Chuy n t  mô t  v t lý sang mô t  logic ể ừ ả ậ ả (tr u t ng hóa)ừ ượ

 Chuy n t  h  th ng cũ sang h  th ng m i  m c logicể ừ ệ ố ệ ố ớ ở ứ
 Phân tích theo cách t  trên xu ng ừ ố (t  t ng quát đ n chi ti t)ừ ổ ế ế
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2.3.3. Công c  di n t  các x  lýụ ễ ả ử

 S  đ  phân c p ch c năngơ ồ ấ ứ
 S  đ  lu ng d  li uơ ồ ồ ữ ệ
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2.3.3.1. S  đ  phân c p ch c năngơ ồ ấ ứ

 Khái ni mệ
 Phân c pấ
 Quy t c xây d ngắ ự
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 a) Khái ni m S  đ  phân c p ch c ệ ơ ồ ấ ứ
năng

 Là vi c phân rã có th  b c các ch c năng c a h  ệ ứ ậ ứ ủ ệ
th ng. M i m t ch c năng có th  g m nhi u ch c ố ỗ ộ ứ ể ồ ề ứ
năng con và th  hi n trong m t khung c a s  để ệ ộ ủ ơ ồ

 SĐPCCN có c u trúc hình câyấ
 SĐPCCN cho bi t h  th ng c n ph i làm gì, ch  ế ệ ố ầ ả ứ

không ch  ra là ph i làm nh  th  nàoỉ ả ư ế
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b) Phân c p c a s  đấ ủ ơ ồ

 HTTT là th c th  khá ph c t pự ể ứ ạ
 G m nhi u thành ph n, nhi u ch c năng, nhi u c p h  ồ ề ầ ề ứ ề ấ ệ

nên

=> Ph i phân c p s  đ  ch c năng c a HTTT theo c u ả ấ ơ ồ ứ ủ ấ
trúc hình cây
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c) Quy t c xây d ng SĐPCCNắ ự

 M t s  đ  ch c năng đ y đ  bao g m:ộ ơ ồ ứ ầ ủ ồ
– Tên ch c năngứ

– Đ u ra c a ch c năngầ ủ ứ

– Mô t  các ch c năngả ứ

– Đ u vào c a các ch c năngầ ủ ứ
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Ví d  SĐPCCNụ
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c) Quy t c xây d ng SĐPCCNắ ự

 Xác đ nh m c nào là m c th p nh tị ứ ứ ấ ấ
 Ch c năng c p th p nh t ch  nên có m t nhi m v  ứ ấ ấ ấ ỉ ộ ệ ụ

ho c m t nhóm các nhi m v  nh  do cá nhân đ m ặ ộ ệ ụ ỏ ả
nhi mệ

 SĐPCCN có th  trình bày trong nhi u trangể ề
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Ví d : Các m c phân c pụ ứ ấ
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2.3.3.2. S  đ  lu ng d  li u - DFDơ ồ ồ ữ ệ

 Khái ni mệ
 Ví dụ
 Các ký pháp c a s  đ  DFD (Data Flow ủ ơ ồ

Diagram)

 3 m cứ
– S  đ  ng  c nhơ ồ ữ ả

– S  đ  lu ng d  li u m c đ nhơ ồ ồ ữ ệ ứ ỉ

– S  đ  lu ng d  li u m c d i đ nhơ ồ ồ ữ ệ ứ ướ ỉ
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a) Khái ni m DFDệ

 S  đ  dòng d  li u là m t công c  dùng đ  tr  ơ ồ ữ ệ ộ ụ ể ợ
giúp b n ho t đ ng chính c a các phân tích viên ố ạ ộ ủ
h  th ng :ệ ố
– Phân tích

– Thi t kế ế

– Bi u đ tể ạ

– Tài li uệ



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 46

b) Ví d  DFDụ

**: Qu n lý tài chínhả
1- Thông tin ký nh n.          2 - Thông tin giao nh n ậ ậ
3- TT hoá đ n mua hàng.   4 - TT tr  ti nơ ả ề
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c) Các ký pháp s  d ng trong DFDử ụ

– Quá trình ho c ch c năngặ ứ

– Dòng d  li uữ ệ

– Kho d  li uữ ệ

– Tác nhân bên ngoài

– Tác nhân bên trong
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Quá trình ho c ch c năng x  lýặ ứ ử

 Khái ni mệ : Là ch c năng bi u đ t các thao tác, ứ ể ạ

nhi m v  hay ti n trình x  lệ ụ ế ử ý nào đó

 Bi u di nể ễ :

 Tên ch c năngứ : ph i đ c dùng là m t “Đ ng t ” ả ượ ộ ộ ừ
c ng v i “b  ng ”.ộ ớ ổ ữ

Tên 
ch cứ  
năng
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Quá trình ho c ch c năng xặ ứ  lýử

 Ví dụ:

Nh n ậ
hóa đ nơ

Bán 
hàng
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Lu ng d  li uồ ữ ệ

 Khái ni mệ : Là lu ng thông tin vào hay ra c a m t ch c ồ ủ ộ ứ
năng x  lýử

 Bi u di nể ễ : 

         Mũi tên đ  ch  h ng c a lu ng ể ỉ ướ ủ ồ d  li u (vào/ra).ữ ệ
 Tên lu ng d  li uồ ữ ệ : là “danh t  “ c ng v i “tính t ” n uừ ộ ớ ừ ế  

c n thi t.ầ ế

Tên lu ng d  li uồ ữ ệ
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Lu ng d  li uồ ữ ệ

 Ví dụ
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Kho d  li uữ ệ

 Khái ni mệ : Là các thông tin c n l u gi  l i trong m t ầ ư ữ ạ ộ
kho ng th i gian, đ  sau đó m t hay m t vài ch c năng ả ờ ể ộ ộ ứ
x  lý, ho c tác nhân trong s  d ng. ử ặ ử ụ

 Bi u di nể ễ :

 Tên kho d  li uữ ệ : danh t  kèm theo tính t  (n u c n), ừ ừ ế ầ
nói lên n i dung thông tin c n l uộ ầ ư

Tên kho d  li uữ ệ
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Kho d  li uữ ệ



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 54

Tác nhân bên ngoài

 Khái ni m:ệ
– Là m t ng i, m t nhóm ho c m t t  ch c  bên ộ ườ ộ ặ ộ ổ ứ ở

ngoài lĩnh v c nghiên c u c a h  th ng, nh ng ti p ự ứ ủ ệ ố ư ế
xúc v i h  th ngớ ệ ố

– Ch  ra gi i h n c a h  th ng và đ nh rõ m i quan h  ỉ ớ ạ ủ ệ ố ị ố ệ
c a h  th ng v i th  gi i bên ngoàiủ ệ ố ớ ế ớ

– Là ngu n cung c p thông tin cho h  th ng và là n i ồ ấ ệ ố ơ
nh n các s n ph m c a h  th ngậ ả ẩ ủ ệ ố
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Tác nhân bên ngoài

 Bi u di nể ễ : B ng hình ch  nh t, có gán nhãn (tênằ ữ ậ )

 Tên: Đ c xác đ nh b ng danh t  kèm theo tính t  (n u ượ ị ằ ừ ừ ế
c n). Bi u th  cho m t b  ph n, m t phòng ban ho c t  ầ ể ị ộ ộ ậ ộ ặ ổ
ch cứ

Tên tác nhân Tên tác nhân
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Tác nhân trong

 Khái ni mệ : Là m t ch c năng hay m t h  th ng con ộ ứ ộ ệ ố
c a h  th ng đ c mô t   trangủ ệ ố ượ ả ở  khác c a bi u đủ ể ồ

 Bi u di nể ễ :

 Tên tác nhân trong: Đ c bi u di n b ng đ ng t  kèm ượ ể ễ ằ ộ ừ
b  ngổ ữ
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Phân rã s  đ  dòng d  li uơ ồ ữ ệ

 S  đ  dòng d  li u th ng r t ph c t p, không th  x p ơ ồ ữ ệ ườ ấ ứ ạ ể ế
g n trong m t trang s  đ  đ c nên ph i dùng t i k  ọ ộ ơ ồ ượ ả ớ ỹ
thu t phân rã theo th  b c đ  ch  s  đ  ra theo m t s  ậ ứ ậ ể ẻ ơ ồ ộ ố
m c theo c u trúc hình câyứ ấ

 Có th  chia s  đ  dòng d  li u thành các m c: T ng ể ơ ồ ữ ệ ứ ổ
quát, C p 1, C p 2,...Trong đó m c t ng quát đ c ấ ấ ứ ổ ượ
phân rã thành m c c p 1, m c c p 1 đ c phân rã ứ ấ ứ ấ ượ
thành m c c p 2,...ứ ấ
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d) S  đ  ng  c nh h  th ngơ ồ ữ ả ệ ố

 S  đ  dòng d  li u m c t ng quát còn g i là s  đ  ơ ồ ữ ệ ứ ổ ọ ơ ồ
ng  c nh ữ ả

 Có th  dùng s  đ  ng  c nh đ  xây d ng DFDể ơ ồ ữ ả ể ự
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d) S  đ  ng  c nh h  th ngơ ồ ữ ả ệ ố  (2)



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 60

Các y u t  c a ế ố ủ
DFD
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Ví dụ

 V  BPC và BLD c a m t ẽ ủ ộ C  s  tín d ngơ ở ụ  
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S  đ  phân c p ch c năngơ ồ ấ ứ
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Bi u đ  ng  c nhể ồ ữ ả  h  th ngệ ố



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 64

Bi u đ  lu ng d  li u m c đ nhể ồ ồ ữ ệ ứ ỉ
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Bi u đ  lu ng d  li u m c d i đ nhể ồ ồ ữ ệ ứ ướ ỉ
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Bi u đ  lu ng d  li u m c d i đ nhể ồ ồ ữ ệ ứ ướ ỉ
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Phân tích h  th ng v  x  lýệ ố ề ử

 Chuy n t  mô t  v t lý sang mô t  logic ể ừ ả ậ ả
 Đi t  h  th ng cũ sang h  th ng m i ừ ệ ố ệ ố ớ
 Xây d ng bi u đ  phân c p ch c năng (BPC)ự ể ồ ấ ứ
 Xây d ng bi u đ  lu ng d  li u (BLD)ự ể ồ ồ ữ ệ
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a. Xây d ng BPCự

 Đ u vào:ầ
– Các ch c năng đã đ c kh o sát trong công  đo n kh o sát ứ ượ ả ạ ả

và xác l p d  án. ậ ự

 Ph ng pháp: ươ
– Phân nhóm các ch c năng có liên quan, đánh s  th  t  và ứ ố ứ ự

theo nhóm

 Đ u ra: Bi u đ  BPC (m c logic)ầ ể ồ ứ
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a. Xây d ng BPCự
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b. Xây d ng BLD ự

Xây d ng BLD v t lý (h  th ng cũ): ự ậ ệ ố Khai tri n và làm ể
m m các ti n trình c a bi u đề ế ủ ể ồ

Xây d ng BLD logic (h  th ng cũ): ự ệ ố Chuy n t  BLD v t lý ể ừ ậ
  BLD logic

Xây d ng BLD logic (h  th ng m i): ự ệ ố ớ Chuy n t  BLD ể ừ
logic h  th ng cũ ệ ố   BLD logic h  th ng m iệ ố ớ
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b1. Xây d ng BLD v t lý (ự ậ HT cũ)

 K  thu t phân m c: 3 m cỹ ậ ứ ứ
– Bi u đ  ng  c nhể ồ ữ ả

– Bi u đ  lu ng d  li u m c đ nhể ồ ồ ữ ệ ứ ỉ

– Bi u đ  lu ng d  li u m c d i đ nhể ồ ồ ữ ệ ứ ướ ỉ
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BLD m c ng /khung c nh (1)ứ ữ ả

 Là mô hình h  th ng ệ ố
 m c t ng quát nh tở ứ ổ ấ

– C  h  th ng nh  ả ệ ố ư m t ộ
ch c năng duy nh tứ ấ . 

– Các tác nhân ngoài  và 
các lu ng d  li uồ ữ ệ  vào ra 
t  tác nhân ngoài đ n h  ừ ế ệ
th ng đ c xác đ nh.ố ượ ị
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BLD m c đ nh (2)ứ ỉ

 BLD m c đ nh đ c phân rã ứ ỉ ượ
t  BLD m c ng  c nh v i các ừ ứ ữ ả ớ
ch c năng phân rã t ng ng ứ ươ ứ
m c 2ứ  c a BPCủ

 Nguyên t c phân rã:ắ
– Các lu ng d  li u đ c b o toànồ ữ ệ ượ ả
– Các tác nhân ngoài b o toànả
– Có th  xu t hi n các kho d  li uể ấ ệ ữ ệ
– B  sung thêm các lu ng d  li u ổ ồ ữ ệ

n i t i n u c n thi t.ộ ạ ế ầ ế



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 74

BLD m c d i đ nh (3)ứ ướ ỉ

 BLD m c d i đ nh phân rã t  BLD m c đ nhứ ướ ỉ ừ ứ ỉ
 Các thành ph n c a bi u đ  đ c phát tri n nh  sau:ầ ủ ể ồ ượ ể ư

– Ch c năng: phân rã ch c năng c p trên thành ch c ứ ứ ấ ứ
năng c p d i th p h nấ ướ ấ ơ

– Lu ng d  li u:ồ ữ ệ
 Vào/ra m c trên thì l p l i (b o toàn)  m c d i (phân rã)ứ ặ ạ ả ở ứ ướ
 Thêm lu ng n i bồ ộ ộ

– Kho d  li u : d n d n xu t hi n theo nhu c u n i bữ ệ ầ ầ ấ ệ ầ ộ ộ
– Tác nhân ngoài: xu t hi n đ y đ   m c khung ấ ệ ầ ủ ở ứ

c nh,  m c d i không th  thêm gìả ở ứ ướ ể
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BLD m c d i đ nh (t)ứ ướ ỉ
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b1. Xây d ng BLD v t lý (ự ậ HT cũ)

1. Xác đ nh t  li u và cách trình bày h  th ngị ư ệ ệ ố
2. Xác đ nh mi n biên gi i h n c a h  th ngị ề ớ ạ ủ ệ ố
3. S  d ng và trình bày thông tin vào và các ngu n cung c p thông ử ụ ồ ấ

tin cũng nh  thông tin ra và n i thu nh n thông tinư ơ ậ
4. V  bi u đ  m c ng  c nh và ki m tra tính h p lý c a nóẽ ể ồ ứ ữ ả ể ợ ủ
5. Xác đ nh các kho d  li uị ữ ệ
6. V  bi u đ  m c đ nh c a h  th ngẽ ể ồ ứ ỉ ủ ệ ố
7. Phân rã làm m n bi u đ  lu ng d  li u m c đ nh thành m c d i ị ể ồ ồ ữ ệ ứ ỉ ứ ướ

đ nhỉ
8. Xây d ng t  đi n d  li u đ  ph  tr  bi u đ  lu ng d  li u đã cóự ừ ể ữ ệ ể ụ ợ ể ồ ồ ữ ệ
9. Đánh giá ki m tra bi u đ  lu ng d  li u và c i ti n làm m n thêm ể ể ồ ồ ữ ệ ả ế ị

d a vào đánh giá nàyự
10. Duy t l i toàn b  đ  phát hi n sai sótệ ạ ộ ể ệ
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b2. Xây d ng BLD logic (ự HT cũ)

 Xu t phát t  bi u đ  lu ng d  li u m c v t lý, ti n ấ ừ ể ồ ồ ữ ệ ứ ậ ế
hành lo i b  các y u t  v t lí t  bi u đ  này. ạ ỏ ế ố ậ ừ ể ồ

 Khi lo i b  m t s  ch c năng, d  li u c n l u ý ạ ỏ ộ ố ứ ữ ệ ầ ư
lo i b  theo các tiêu chí sau:ạ ỏ
– Lo i b  các ch c năng không th  tin h c hoá đ cạ ỏ ứ ể ọ ượ
– Phát hi n và lo i b  nh ng ch c năng g n li n v i các ệ ạ ỏ ữ ứ ắ ề ớ

bi n pháp x  líệ ử
– Lo i b  các c u trúc BLD g n li n v i bi n pháp x  lý.ạ ỏ ấ ắ ề ớ ệ ử
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b2. Xây d ng BLD logic (t)ự

 Bi n pháp lo i bệ ạ ỏ: 
– Xoá b  các ch c năng c n lo i b .ỏ ứ ầ ạ ỏ
– Thay th  chuy n đ i các lu ng d  li u cho thích h p khi lo i b  ế ể ổ ồ ữ ệ ợ ạ ỏ

m t s  ch c năng và d  li uộ ố ứ ữ ệ
– Ghép ph i m t s  ch c năng g n gũi thành c m và cu i cùng ố ộ ố ứ ầ ụ ố

là t  ch c l i bi u đ  b ng cách đánh s  l i các ch c năng. ổ ứ ạ ể ồ ằ ố ạ ứ
– Trong tr ng h p phát hi n m t ch c năng nào đó ch a rõ v t ườ ợ ệ ộ ứ ư ậ

lý hay logic, cách t t nh t là phân rã ch c năng này thành các ố ấ ứ
ch c năng chi ti t h n đ  vi c lo i lo i b  đ c th c hi n.ứ ế ơ ể ệ ạ ạ ỏ ượ ự ệ

Chuy n đ i BLD t  m c v t lý thành m c logic ch  di n ra đ i v i BLD m c ể ổ ừ ứ ậ ứ ỉ ễ ố ớ ứ
đ nh và m c d i đ nhỉ ứ ướ ỉ
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b3. Xây d ng BLD logic (ự HT m iớ )

 Đ  h  th ng m i th a h ng nh ng c t lõi tinh ể ệ ố ớ ừ ưở ữ ố
tuý c a h  th ng cũ, không làm bi n đ i cái b n ủ ệ ố ế ổ ả
ch t c a h  th ng cũ, kh c ph c các nh c ấ ủ ệ ố ắ ụ ượ
đi m và k  th a nh ng cái đã có u đi m, khác ể ế ừ ữ ư ể
v  cài đ t ề ặ Chuy n t  BLD logic c a h  ể ừ ủ ệ
th ng cũ sang BLD logic c a h  th ng m i.ố ủ ệ ố ớ
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b3. Xây d ng BLD logic (ự HT m iớ )

 Xem l i:ạ
– Nh ng nh c đi m c a h  th ng cũ nh  Thi u ch c năng, hi u su t th p, lãng ữ ượ ể ủ ệ ố ư ế ứ ệ ấ ấ

phí. Nh ng nh c đi m này c n đ c kh c ph cữ ượ ể ầ ượ ắ ụ
– Các yêu c u, m c tiêu c a h  th ng m i: Đây là các yêu c u u tiên c n b  ầ ụ ủ ệ ố ớ ầ ư ầ ổ

sung vào các ch c năng c a bi u đ .ứ ủ ể ồ
 Vi c bi n đ i có th  th c hi n b ng cách khoanh l i m t s  vùng là các ệ ế ổ ể ự ệ ằ ạ ộ ố

vùng thay đ i. Đ i v i nh ng vùng thay đ i s  đ c s p x p l i sao cho:ổ ố ớ ữ ổ ẽ ượ ắ ế ạ
– Lu ng d  li u vào, ra: Đó là giao di n đ i v i nh ng vùng còn l i ph i b o toàn.ồ ữ ệ ệ ố ớ ữ ạ ả ả
– Xác đ nh ch c năng t ng quát c a vùng thay đ i đ  khi bi n đ i v n gi  nguyên ị ứ ổ ủ ổ ể ế ổ ẫ ữ

đ c ch c năng chính c a nó; không làm cho ch c năng này b  bi n d ng.ượ ứ ủ ứ ị ế ạ
– Xoá m t ph n BLD c n thay đ i bên trong và l p l i các ch c năng t  nh  chi ộ ầ ầ ổ ậ ạ ứ ừ ỏ

ti t, các ch c năng bi n đ i trung gian (ki m tra, thêm...) và các trung tâm bi n ế ứ ế ổ ể ế
đ iổ

–  B  sung các nhu c u v  kho d  li u, l p các lu ng d  li u.ổ ầ ề ữ ệ ậ ồ ữ ệ
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Bài t p m u ậ ẫ

 Phân tích h  th ng v  x  lý c a h  th ng thông ệ ố ề ử ủ ệ ố
tin qu n lý cung ng v t tả ứ ậ ư
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BLD V t lý (HT cung ng v t t  hi n t i)ậ ứ ậ ư ệ ạ

 M c ng  c nh:ứ ữ ả
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Ch c năng 3.1 Đ i chi uứ ố ế
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BLD Logic (HT cung ng v t t  hi n t i) ứ ậ ư ệ ạ

 T  ch c l i bi u đ  nh  sau:ổ ứ ạ ể ồ ư
– Ch c năng 1.3 và 2.2 thu n tuý v t lí đ c lo i b .ứ ầ ậ ượ ạ ỏ
– Ti n hành ghép m t s  ch c năng và đánh s  l i ta có 7 ch c ế ộ ố ứ ố ạ ứ

năng sau:
 1.1 thành 1
 1.2 thành 2
 2.1 thành 3
 3.1,3.2, và 3.3 thành 4
 2.3 thành 5
 3.4 thành 6
 4.1 và 1.4 thành 7



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 88



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 89

BLD Logic (HT cung ng v t t  m i)ứ ậ ư ớ

 Nh c đi m h  th ng cũ :ượ ể ệ ố
– Thi u kho hàng thông d ng: Thi u h n m t ch c năng trong ế ụ ế ẳ ộ ứ

BLD

– T c đ  x  lý ch m: Do đ i chi u th  công r t nhi u;ố ộ ử ậ ố ế ủ ấ ề

– Theo dõi th c hi n đ n hàng có nhi u sai sót : T  các khâu ự ệ ơ ề ừ
làm đ n hàng đ n vi c nh n hàng và tr  ti n có th  gây nh ơ ế ệ ậ ả ề ể ả
h ng m t ph n.ưở ộ ầ

– S  lãng phí: Lý do chính là đ i chi u th  công và cũng không ự ố ế ủ
th y đ c  BLDấ ượ ở
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2.4. Thi t k  h  th ngế ế ệ ố

2.4.1. Thi t k  t ng thế ế ổ ể

2.4.2. Thi t k  giao di nế ế ệ

2.4.3. Thi t k  các ki m soátế ế ể

2.4.4. Thi t k  các t p tin d  li uế ế ậ ữ ệ

2.4.5. Thi t k  ch ng trìnhế ế ươ
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2.4.1. Thi t k  t ng thế ế ổ ể

a. Phân đ nh h  th ng MT và h  th ng th  côngị ệ ố ệ ố ủ
 BLD  m t m c nào đó + ranh gi i gi a MT và th  côngở ộ ứ ớ ữ ủ
 Đ i v i các ch c năng x  lýố ớ ứ ử

– Phân rã nh  các ch c năng sao cho phân bi t rõ ỏ ứ ệ
ràng gi a MT và th  côngữ ủ
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Ví d  m uụ ẫ
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Ví d  m uụ ẫ
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2.4.1. Thi t k  t ng thế ế ổ ể

b. Phân đ nh các h  th ng con máy tínhị ệ ố
– H  th ng con th c ch t là 1 b  riêng l  ch ng trình. ệ ố ự ấ ộ ẻ ươ
– Nguyên t c phân đ nh không nh t thi t ch  căn c  ắ ị ấ ế ỉ ứ

vào ch c năng thu n tuý mà có th  d a theoứ ầ ể ự
 Th c thự ể
 Giao d chị
 Thông tin bi n đ iế ổ
 Theo tính thi t th cế ự

   (s  thu n ti n trong ho t ự ậ ệ ạ

    đ ng c a t  ch c kinh t )ộ ủ ổ ứ ế
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2.4.2. Thi t k  giao di nế ế ệ

 G m:ồ
– Mã hoá thông tin thu nh pậ

– Ki m soát và s a ch a ể ử ữ
thông tin

– Nh p thông tinậ

– Ki m tra tài li u xu tể ệ ấ

– Phân ph i tài li u xu tố ệ ấ

 Yêu c u: ầ
– Đáp ng đòi h i h  th ngứ ỏ ệ ố

– Thông tin chính xác

– D  dùng, d  hi uễ ễ ể

– Gõ phím ít nh t, ng n ấ ắ
g n đ  ýọ ủ

a. Th  t c ng i dùng/ch c năng th  côngủ ụ ườ ứ ủ
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2.4.2. Thi t k  giao di nế ế ệ

b. Thi t k  các tài li u xu tế ế ệ ấ
 Xác đ nh:ị

– Ph ng ti n: gi y, màn hình, đĩa, v..vươ ệ ấ

– Ph ng th c: l p t c hay trì hoãnươ ứ ậ ứ

– D ng tài li u xu t : có c u trúc hay không có c u trúcạ ệ ấ ấ ấ

– Cách trình bày: đ u _ thân_cu iầ ố

 Yêu c u:ầ
– Đ , chính xác, d  hi u, d  đ c.ủ ễ ể ễ ọ
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2.4.2. Thi t k  giao di nế ế ệ

c. Thi t k  các màn hình và đ n ch n:ế ế ơ ọ
– D a trên yêu c u c a ng i dùng và vi c hi n th  chi ti t v  d  ự ầ ủ ườ ệ ể ị ế ề ữ

li u, các d ng h i tho i th ng g m:ệ ạ ộ ạ ườ ồ
 Câu l nh, câu nh cệ ắ
 Đ n ch n (Menu) ơ ọ
 Đi n m uề ẫ
 S  d ng các bi u t ng (Icon) đ  tăng tính tr c quanử ụ ể ượ ể ự

– Yêu c u thi t k :ầ ế ế
 Vào / ra g n nhauầ
 Thông tin th ng t i thi uườ ố ể
 Sáng s a (d  nhìn, d  đ c)ủ ễ ễ ọ
 L nh ph i rành m ch (mu n gì? Làm gì?)ệ ả ạ ố
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2.4.2. Thi t k  giao di nế ế ệ

d. Thi t k  vi c thu nh p thông tinế ế ệ ậ
– Ch n ph ng th c thu nh p thông tin: ọ ươ ứ ậ

 On-line
 Trì hoãn 
 T  xaừ

– Xác đ nh khuôn m u thu nh p thông tin:ị ẫ ậ
 Khung (đ  đi n)ể ề
 Câu h i (câu h i đóng: tr  l i xác đ nh tr c, câu h i m : g i ý)ỏ ỏ ả ờ ị ướ ỏ ở ợ

– Yêu c u m u: ầ ẫ
 Thu n ti n cho ng i đi u traậ ệ ườ ề
 Thu n t n mã hoáậ ịệ
 Thu n ti n ng i gõ phímậ ệ ườ
 N i dung đ n gi n, rõ ràng, chính xácộ ơ ả
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2.4.3. Thi t k  các ki m soátế ế ể

 H  th ng c n có các ki m soát đ  đ m b oệ ố ầ ể ể ả ả
– Đ  chính xác: ộ

 Giao tác đ c ti n hành có  chính xác ?ượ ế
 D  li u trong c  s  d  li u có đúng đ n?ữ ệ ơ ở ữ ệ ắ

– Đ  an toàn:ộ
 Không x y ra m t mát dù c  ý hay vô tình, ch nh m ng hay ả ấ ố ể ả

r i roủ

– Đ  riêng t :ộ ư
 Các quy n đ c đ m b oề ượ ả ả
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2.4.3. Thi t k  các ki m soátế ế ể

a. Xác đ nh các đi m hị ể ở
– Đi m h  là đi m mà t i đó TT c a HT có kh  năng ể ở ể ạ ủ ả

b  thâm nh pị ậ

– Xác đ nh ki u đe do  t  ch  h : các hành đ ng c  ý ị ể ạ ừ ỗ ở ộ ố
nh  ăn c p ho c phá ho i cho t i các nguy c  m t ư ắ ặ ạ ớ ơ ấ
mát tài s n và nh h ng t i công vi c kinh doanhả ả ưở ớ ệ

– Đánh giá các đe do : m c đ  ạ ứ ộ cao, th p, v aấ ừ

– Xác đ nh tình tr ng đe d a: ki m tra l i xem nh ng ị ạ ọ ể ạ ữ
đe do  này xu t hi n nh  th  nàoạ ấ ệ ư ế
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2.4.3. Thi t k  các ki m soátế ế ể

b. Thi t k  các ki m soát c n thi t: ế ế ể ầ ế
 Đ  ngăn c n ho c làm gi m thi u thi t h iể ả ặ ả ể ệ ạ
 Các m c b o m t:ứ ả ậ

– B o m t v t lí: Khoá, báo đ ngả ậ ậ ộ

– Nh n d ng nhân sậ ạ ự

– M t kh uậ ẩ

– Mã hóa, …

– Phân quy n truyề
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2.4.4. Thi t k  các t p tin d  li uế ế ậ ữ ệ

 D a vào: ự
– Mô hình, c u trúc d  li uấ ữ ệ

– Bi u đ  lu ng d  li u (đ c bi t là kho d  li u) ể ồ ồ ữ ệ ặ ệ ữ ệ

– H  Qu n tr  CSDLệ ả ị

 Ph i thi t k  sao cho các DL đ y đ , không ả ế ế ầ ủ
trùng l p, truy c p thu n ti n, nhanhặ ậ ậ ệ
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2.4.5. Thi t k  ch ng trìnhế ế ươ

 Thi t k  n i dung c a ch ng trình mà không ế ế ộ ủ ươ
ph i vi t ch ng trình c  th . Thi t kả ế ươ ụ ể ế ế
– Ch c năng nh  trong BLD. Ngoài ra:ứ ư

– Ch c năng đ i tho i ứ ố ạ

– Ch c năng x  lí l i ứ ử ỗ

– Ch c năng x  lí vào/ ra ứ ử

– Ch c năng tra c u CSDL ứ ứ

– Ch c năng Module đi u hành ứ ề
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2.4.5. Thi t k  ch ng trìnhế ế ươ

 Xác đ nh c u trúc t ng quát ị ấ ổ
 Phân đ nh các Module CT ị
 Xác đ nh m i liên quan gi a các Module đó ị ố ữ

(thông qua  l i g i và các thông tin trao đ i)          ờ ọ ổ
       

 Đ c t  các Module ch ng trình ặ ả ươ
 G p các Module thành ch ng trình Thi t k  các ộ ươ ế ế

m u thẫ ử
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2.4.5. Thi t k  ch ng trìnhế ế ươ

 Các lo i ch ng trình th ng có trong h  th ng qu n lý: ạ ươ ườ ệ ố ả
– Ch ng trình đ n ch n (menu program) ươ ơ ọ

– Ch ng trình nh p d  li u (data entry program) ươ ậ ữ ệ

– Ch ng trình biên t p ki m tra d  li u vào (edit program) ươ ậ ể ữ ệ

– Ch ng trình c p nh t d  li u (update program) ươ ậ ậ ữ ệ

– Ch ng trình hi n th , tra c u (display or inquiry program)  ươ ể ị ứ

– Ch ng trình tính toán (compute program) ươ

– Ch ng trình in (print program) ươ
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2.5. Cài đ t h  th ng thông tinặ ệ ố

2.5.1. Mô hình c a qui trình cài đ t ủ ặ
2.5.2. L p k  ho ch cài đ t ậ ế ạ ặ
2.5.3. Bi n đ i d  li uế ổ ữ ệ
2.5.4. K  ho ch hu n luy nế ạ ấ ệ
2.5.5. Các ph ng pháp đ a ht m i vào s  d ngươ ư ớ ử ụ
2.5.6. Biên so n tài li u c a h  th ngạ ệ ủ ệ ố
2.5.7. K  thu t phân tích các ki m soát trong htttỹ ậ ể
2.5.8. Qu n lý h  th ng thông tin ả ệ ố
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2.5.1. Mô hình c a qui trình cài đ tủ ặ

 Cài đ t HTTT là thay th  HTTT cũ b ng HTTT ặ ế ằ
m i. Đ c ti n hành theo các b c sau :ớ ượ ế ướ

    L p k  ho ch cài đ tậ ế ạ ặ

    Bi n đ i d  li uế ổ ữ ệ

    Hu n luy nấ ệ

    Các ph ng pháp cài đ tươ ặ

    Biên so n tài li u v  h  th ngạ ệ ề ệ ố
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2.5.2. L p k  ho ch cài đ tậ ế ạ ặ

 Chuy n đ i HTTT cũ sang HTTT m i, ph i ể ổ ớ ả
chuy n đ i t t c  các thành ph n c a HTTTể ổ ấ ả ầ ủ
– Chuy n đ i ph n c ng (đ n gi n)ể ổ ầ ứ ơ ả
– Chuy n đ i nhân s  (khó khăn)ể ổ ự

 Ph i l p k  ho ch chuy n đ i t  m , ph i bao ả ậ ế ạ ể ổ ỷ ỷ ả
quát t t c  các lĩnh v c c a HTTTấ ả ự ủ
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2.5.2. L p k  ho ch cài đ tậ ế ạ ặ

Th c hi n chuy n đ i:ự ệ ể ổ

 Ph n c ngầ ứ

 Ph n m m ầ ề

 C  s  d  li uơ ở ữ ệ

 Công ngh  qu n lýệ ả

 H  th ng bi u m u trong HT qu n lýệ ố ể ẫ ả

 Các ph ng pháp truy n đ t TT trong HTươ ề ạ

 Các ph ng th c l u tr  TTươ ứ ư ữ

 Tác phong c a lãnh đ o và các nhân viên qu n lýủ ạ ả
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2.5.3. Bi n đ i d  li uế ổ ữ ệ

Qúa trình bi n đ i d  li u:ế ổ ữ ệ
 Xác đ nh ch t l ng c a d  li u (Đ  chính xác, tính ị ấ ượ ủ ữ ệ ộ

đ y đ  và th  t )ầ ủ ứ ự

 Làm n đ nh m t b n d  li u và t  ch c nh ng thay ổ ị ộ ả ữ ệ ổ ứ ữ
đ i cho phù h pổ ợ

 T  ch c và đào t o đ i ngũ th c hi n công vi c bi n ổ ứ ạ ộ ự ệ ệ ế
đ i d  li uổ ữ ệ

 L p l ch th i gian c a quá trình bi n đ i d  li uậ ị ờ ủ ế ổ ữ ệ
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2.5.3. Bi n đ i d  li u (2)ế ổ ữ ệ

  B t đ u quá trình bi n đ i d  li u d i s  ch  đ o ắ ầ ế ổ ữ ệ ướ ự ỉ ạ
th ng nh tố ấ

 Ti n hành vi c ki m tra d  li u đ c đ c đ a vào tài ế ệ ể ữ ệ ượ ượ ư
li u g cệ ố

  Bi n đ i các t p d  li u (n u có) trong HT cũ tr c, ế ổ ệ ữ ệ ế ướ
sau đó m i đ n các t p m i chuy n t  ph ng th c ớ ế ệ ớ ể ừ ươ ứ
t  ch c th  công sang.ổ ứ ủ

  Th c hi n b c ki m ch ng l n cu i cùng đ  đ m ự ệ ướ ể ứ ầ ố ể ả
b o các t p d  li u đã bi n đ i phù h p v i các yêu ả ệ ữ ệ ế ổ ợ ớ
c u c a h  th ng qu n lý m iầ ủ ệ ố ả ớ
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2.5.4. K  ho ch hu n luy nế ạ ấ ệ

 Các lĩnh v c hu n luy nự ấ ệ
 K  ho ch hu n luy nế ạ ấ ệ
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Các lĩnh v c hu n luy nự ấ ệ

 Ki n th c c  b n v  máy tínhế ứ ơ ả ề
 Ch n nhà cung c p máy tính, cài đ t và l p k  ho ch.ọ ấ ặ ậ ế ạ
 Gi i thi u ớ ệ m t cách chi ti t v  ộ ế ề h  th ng. Nh ng khía c nh ệ ố ữ ạ

qu n lý có tác đ ng đ n h  th ng.ả ộ ế ệ ố
 Hu n luy n nh ng ng i cung cấ ệ ữ ườ p TT, ấ s  d ng TT trong h  ử ụ ệ

th ng. Phân đ nh trách nhi m c a m i ng i trong h  th ng. ố ị ệ ủ ỗ ườ ệ ố
Các thao tác m i. H  th ng bi u m u m i. Các th  t c tra ớ ệ ố ể ẫ ớ ủ ụ
c u tài li u…ứ ệ

 Hu n luy n các k  x o chuyên mônấ ệ ỹ ả
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K  ho ch hu n luy nế ạ ấ ệ

 Nh n bi t v  nhu c u :ậ ế ề ầ
– Xác đ nh các nhu c u c a công vi cị ầ ủ ệ
– M c đ  hoàn thi n c n đ t t iứ ộ ệ ầ ạ ớ
– Trình đ  hi n th i c a h c viênộ ệ ờ ủ ọ

 Xác đ nh các m c tiêuị ụ
 Chu n b  các chuyên đ  hu n luy n :ẩ ị ề ấ ệ

– Ch ng trình hu n luy nươ ấ ệ
– B  trí gi ng viênố ả
– Lên th i khoá bi u hu n luy n ờ ể ấ ệ

 Ki m tra và đánh giá k t qu  hu n luy nể ế ả ấ ệ



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 116

2.5.5. Các ph ng pháp đ a h  th ng m iươ ư ệ ố ớ
          vào s  d ngử ụ

 Ph ng pháp chuy n đ i tr c ti pươ ể ổ ự ế
 Ph ng pháp ho t đ ng song songươ ạ ộ
 Ph ng pháp chuy n đ i t ng b c thí đi mươ ể ổ ừ ướ ể
 Ph ng pháp chuy n đ i b  ph nươ ể ổ ộ ậ
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Ph ng pháp chuy n đ i tr c ti pươ ể ổ ự ế

  S  d ng ph ng pháp này c n tính đ n:ử ụ ươ ầ ế
– M c đ  g n bó c a các thành viên v i h  th ng m iứ ộ ắ ủ ớ ệ ố ớ

– M c đ  m o hi m c a h  th ng x  lý m i s  cao.ứ ộ ạ ể ủ ệ ố ử ớ ẽ

– Ph i ki m tra ch t ch  ph n c ng và ph n m m c a ả ể ặ ẽ ầ ứ ầ ề ủ
h  th ng m i.ệ ố ớ

– Ch  nên áp d ng đ i v i các HTTT không quá l n v i ỉ ụ ố ớ ớ ớ
đ  ph c t p v a ph iộ ứ ạ ừ ả
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Ph ng pháp chuy n đ i tr c ti pươ ể ổ ự ế

 V y ch  nên áp d ng trong các tr ng h p th t s  c n ậ ỉ ụ ườ ợ ậ ự ầ
thi t và c n ph i:ế ầ ả
– Ki m tra h  th ng m t cách th t ch t chể ệ ố ộ ậ ặ ẽ

– Trù tính kh  năng khôi ph c l i d  li uả ụ ạ ữ ệ

– Chu n b  th t k  cho t ng giai đo n cài đ t h  th ngẩ ị ậ ỹ ừ ạ ặ ệ ố

– Chu n b  ph ng án x  lý th  công phòng tr ng h p ẩ ị ươ ử ủ ườ ợ
x u nh t.ấ ấ

– Hu n luy n chu đáo t t c  nh ng ng i tham gia vào HTấ ệ ấ ả ữ ườ

– Có kh  năng h  tr  đ y đ  các ph ng ti nả ỗ ợ ầ ủ ươ ệ
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Ph ng pháp ho t đ ng song songươ ạ ộ

 Xác đ nh chu kỳ ho t đ ng song songị ạ ộ
 Xác đ nh các th  t c so sánhị ủ ụ
 Ki m tra đ  tin ch c r ng đã có s  so sánhể ể ắ ằ ự
 S p x p nhân sắ ế ự
 Th i gian ho t đ ng song song làm sao là ng n ờ ạ ộ ắ

nh t có thấ ể
 C  hai h  th ng cùng ch y trên ph n c ng đã ả ệ ố ạ ầ ứ

đ nh m t cách th n tr ngị ộ ậ ọ
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Ph ng pháp chuy n đ i t ng b c thí đi mươ ể ổ ừ ướ ể

 Đây là ph ng pháp trung gian c a hai ph ng ươ ủ ươ
pháp trên. Áp d ng ph ng pháp này c n th c ụ ươ ầ ự
hi n:ệ

– L a ch n b  ph n nào làm thí đi m đ  áp d ng h  ự ọ ộ ậ ể ể ụ ệ
th ng x  lý thông tin m i theo ph ng pháp tr c ti p ố ử ớ ươ ự ế
hay song song

– Ki m tra xem h  th ng m i áp d ng vào các b  ể ệ ố ớ ụ ộ
ph n này có đ c không.ậ ượ

– Ti n hành s a đ iế ử ổ

– Nh n xét so sánhậ
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Ph ng pháp chuy n đ i b  ph nươ ể ổ ộ ậ  

 Ch n ra m t vài b  ph n có ch c năng quan tr ng ọ ộ ộ ậ ứ ọ
có nh h ng đ n c  HT đ  ti n hành tin h c hoáả ưở ế ả ể ế ọ

 Sau đó đ a b  ph n đã thi t k  vào ng d ng ư ộ ậ ế ế ứ ụ
ngay, các b  ph n khác thì v n ho t đ ng nh  cũ. ộ ậ ẫ ạ ộ ư
V a làm v a rút kinh nghi m cho các b  ph n còn ừ ừ ệ ộ ậ
l iạ
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2.5.6. Biên so n tài li u c a h  th ngạ ệ ủ ệ ố

 Có tài li u h ng d n đ y đ , d  hi u, s  làm ệ ướ ẫ ầ ủ ễ ể ẽ
tăng đáng k  ch t l ng c a ph n m m và làm ể ấ ượ ủ ầ ề
tăng kh  năng c nh tranh trên th ng tr ng.ả ạ ươ ườ

 Tài li u h ng d n bao g m các ph n sau:ệ ướ ẫ ồ ầ

    Chi ti tế

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20111127/chinhdang91/../Local Settings/Temp/Tai lieu huong dan.doc
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2.5.7. K  thu t phân tích các ki m soát trong ỹ ậ ể
HTTT

 Xác đ nh các đi m h  trong HTTTị ể ở
 Xác đ nh ki u đe do  t  ch  h  trong HTTTị ể ạ ừ ỗ ở
 Xác đ nh tình tr ng đe do  HTTTị ạ ạ
 Thi t k  các ki m soát c n thi tế ế ể ầ ế
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2.5.8 Qu n lý h  th ng thông tinả ệ ố

 Qu n lý chi n l cả ế ượ
 Qu n lý ho t đ ngả ạ ộ
 Qu n lý ti m năngả ề
 Qu n lý công nghả ệ
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a) Qu n lý chi n l cả ế ượ

 Đ m b o cho h  th ng phát tri n theo các m c tiêu lâu ả ả ệ ố ể ụ
dài và b n v ng c a toàn b  gu ng máy qu n lýề ữ ủ ộ ồ ả

 Th c hi n ch c năng d  đoán các xu th  phát tri n ự ệ ứ ự ế ể
chi n l c trong lĩnh v c qu n lý, có s  chu n b  và k p ế ượ ự ả ự ẩ ị ị
th i đ a ra các gi i pháp đ  phát tri n ho c hoàn thi n ờ ư ả ể ể ặ ệ
HTTT, sao cho h  thông luôn luôn là n n t ng c a ệ ề ả ủ
gu ng máy qu n lýồ ả  
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b) Qu n lý ho t đ ngả ạ ộ

 Qu n lý các lĩnh v c khác nhau liên quan đ n ả ự ế
tình hình x  lý thông tin trong h  th ng, đánh giá ử ệ ố
các v n đ  có th  n y sinh trong lĩnh v c này và ấ ề ể ả ự
đ  ra các bi n pháp kh c ph cề ệ ắ ụ  
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c) Qu n lý ti m năngả ề

 Th c hi n các ch c năng qu n lý t t c  b n ti m ự ệ ứ ả ấ ả ố ề
năng c a HTTT: ph n c ng, ph n m m, d  li u ủ ầ ứ ầ ề ữ ệ
và nhân l c. Trong đó qu n lý ti m năng v  nhân ự ả ề ề
l c có vai trò c c kỳ quan tr ngự ự ọ
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d) Qu n lý công nghả ệ

 Qu n lý vi c chuy n giao công ngh  x  lý thông ả ệ ể ệ ử
tin, qu n lý các quy trình công ngh  đang s  ả ệ ử
d ng, xây d ng k  ho ch phát tri n quy trình ụ ự ế ạ ể
công nghệ 



Thank you!

Q&A



06/19/12 Xây d ng H  th ng thông tinự ệ ố 130

Ng i cung c pườ ấ

Phân x ngưở
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 hàng
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Ng i cung ườ

c pấ

Phân 

x ngưở
H  cung ệ
ng v t tứ ậ ư
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2.5. Cài đ t h  th ng thông tinặ ệ ố

2.5.1. Mô hình c a qui trình cài đ t ủ ặ
2.5.2. L p k  ho ch cài đ t ậ ế ạ ặ
2.5.3. Bi n đ i d  li uế ổ ữ ệ
2.5.4. K  ho ch hu n luy nế ạ ấ ệ
2.5.5. Các ph ng pháp đ a ht m i vào s  d ngươ ư ớ ử ụ
2.5.6. Biên so n tài li u c a h  th ngạ ệ ủ ệ ố
2.5.7. K  thu t phân tích các ki m soát trong htttỹ ậ ể
2.5.8. Qu n lý h  th ng thông tin ả ệ ố
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